
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9

I Số học sinh chia theo hạnh kiểm 1402 392 345 370 295

Tốt 1121 321 242 274 284

(tỷ lệ so với tổng số) 80,0% 81,9% 70,1% 74,1% 96,3%

Khá 279 78 102 95 279

(tỷ lệ so với tổng số) 19,9% 18,1% 29,6% 25,7% 19,9%

Trung bình 2 0 1 1 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0,1% 0.00% 0,3% 0,3% %

Yếu 0 0 0 0 0

(tỷ lệ so với tổng số)

II Số học sinh chia theo học lực 1402 392 345 370 295

Giỏi 340 87 81 84 88

(tỷ lệ so với tổng số) 24,3% 22,2% 23,5% 22,7% 29,8%

Khá 671 227 151 171 122

(tỷ lệ so với tổng số) 47,9% 57,9% 43,8% 46,2% 41,4%

Trung bình 378 75 110 108 85

(tỷ lệ so với tổng số) 27,0% 19,1% 31,9% 29,2% 28,8%

Yếu 13 3 3 7 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0,9% 0,8% 0,9% 1,9% 0.00%

Kém 0 0 0 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

III Tổng hợp kết quả cuối năm

Lên lớp 1402 392 345 370 295

(tỷ lệ so với tổng số) % % % % %

Học sinh giỏi 340 87 81 84 88

(tỷ lệ so với tổng số) 24,3% 22,2% 23,5% 22,7% 29,8%

Học sinh tiên tiến 671 227 151 171 122

(tỷ lệ so với tổng số) 47,9% 57,9% 43,8% 46,2% 41,4%

Thi lại 13 3 3 7 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0,9% 0,8% 0,9% 1,9% 0.00%

Lưu ban 0 0 0 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Chuyển trường đến/đi 12/.16 5/6 2/3 3/.3 2/.4

(tỷ lệ so với tổng số) 0,9%/1,1% 1,3%/1,5% 0,6%/0,9% 0,8%/0,8% 0,7%/1,4%

Bị đuổi học 0 0 0 0 0
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Biểu 10

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI

 TRƯỜNG THCS CAO VIÊN

THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục thực tế của trường. 

4

2



(tỷ lệ so với tổng số) % % % % %Bỏ học(qua kỳ nghỉ hè năm trước

và trong năm) 0 0 0 0 0

(tỷ lệ so với tổng số) % % % % %

1 Cấp huyện 228 26 54 88 60

1 Cấp tỉnh/thành phố 7 0 0 1 6

2 QG, khu vực một số nước, QT 0 0 0 0 0

V Số HS dự xét hoặc dự thi TN 295 295

VI Số học sinh được công nhận TN 295 295

Giỏi 88 88

(tỷ lệ so với tổng số) 29,8% 29,8%

Khá 122 122

(tỷ lệ so với tổng số) 41,4% 41,4%

Trung bình 85 85

(tỷ lệ so với tổng số) 28,8% 28,8%

231 231

78,3% 78,3%
VII

I
Số học sinh nam/số học sinh nữ 1402/679 218/174 178/167 182/188 145/150

IX Số học sinh dân tộc thiểu số 0 0 0 0 0

Nguyễn Thị Thanh Hường

HIỆU TRƯỞNG
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Cao Viên,  ngày 23 tháng 8 năm 2021

VII
Số HS thi đỗ ĐH, CĐ công lập

(tỷ lệ so với tổng số)

Số học sinh đạt giải các kỳ thi

học sinh giỏi
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